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MỤC LỤC
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

HĐND TỈNH

30/10/2020 Nghị quyết của HĐND tỉnh số 141/2020/NQ-HĐND quy
định về mức phụ cấp, trợ cấp đối với lực lượng Dân quân
trên địa bàn tỉnh Sơn La
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30/10/2020 Nghị quyết của HĐND tỉnh số 142/2020/NQ-HĐND quy
định nội dung, mức chi thực hiện hoạt động sáng kiến;
mức chi Hội thi, Cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ
và kỹ thuật trên địa bàn tỉnh
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30/10/2020 Nghị quyết của HĐND tỉnh số 143/2020/NQ-HĐND quy
định nội dung và mức chi thực hiện Đề án “ Hỗ trợ hệ
sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm
2025” trên địa bàn tỉnh Sơn La
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30/10/2020 Nghị quyết của HĐND tỉnh số 144/2020/NQ-HĐND ban
hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư
công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025

20

UBND TỈNH

02/11/2020 Quyết định của UBND tỉnh số 44/2020/QĐ-UBND quy
định giá cho thuê sử dụng cơ sở hạ tầng dùng chung hàng
năm trong khu Công nghiệp Mai Sơn (giai đoạn I)

27



02/11/2020 Quyết định của UBND tỉnh số 45/2020/QĐ-UBND về
việc quy định tài sản công có giá trị lớn trong trường hợp
sử  dụng  vào  mục  đích  kinh  doanh,  cho  thuê
tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của
tỉnh Sơn La
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26/11/2020 Quyết định của UBND tỉnh số 46/2020/QĐ-UBND về
việc ban hành giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân
sách  Nhà nước thuộc lĩnh vực lưu trữ trên địa bàn tỉnh
Sơn La
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC

HĐND TỈNH

30/10/2020 Nghị quyết của HĐND tỉnh số 220//NQ-HĐND thông
qua danh mục bổ sung, điều chỉnh các dự án nhà nước
thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các
dự án đầu tư năm 2020  trên địa bàn tỉnh

38

UBND TỈNH

13/11/2020 Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh số 13/CT-UBND tăng
cường công tác phòng, chống tái trồng cây có chứa chất
ma túy trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2020 - 202
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13/10/2020 Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh số 14/CT-UBND tăng
cường phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2020 - 2025
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15/11/2020 Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh số 15/CT-UBND tăng
cường các biện pháp giải quyết tình trạng dân di cư tự do
trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2020 - 2025
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 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

Số: 141/2020/NQ-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Sơn La, ngày 30 tháng 10 năm 2020 

 

NGHỊ QUYẾT 

Quy định về mức phụ cấp, trợ cấp đối với  

 lực lượng Dân quân trên địa bàn tỉnh Sơn La 
 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHOÁ XIV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ 5 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của             

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Khoản 2 Điều 8 và Điểm a, Khoản 1 Điều 11 của Nghị định số 

72/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách 

đối với dân quân tự vệ; 

 Theo đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 200/TTr-UBND ngày 21 tháng 

10 năm 2020; Báo cáo thẩm tra số 874/BC-BPC ngày 28 tháng 10 năm 2020 của 

Ban Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Quy định mức phụ cấp, trợ cấp đối với lực lượng Dân quân trên địa 

bàn tỉnh như sau:  

1. Đối với Thôn (bản) đội trưởng: Mức phụ cấp 745.000 đồng/người/ tháng 

(Đối tượng đã hưởng chính sách tại Nghị quyết này thì không được hưởng chính 

sách tại các Nghị quyết khác của HĐND tỉnh). 

2. Mức trợ cấp ngày công lao động đối với dân quân tại chỗ, dân quân cơ 

động, dân quân phòng không, pháo binh, trinh sát, thông tin, công binh, phòng hóa, 

y tế (trừ dân quân thường trực) khi có quyết định huy động, điều động làm nhiệm 

vụ hoặc thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch do cấp có thẩm quyền phê duyệt: 

120.000 đồng/người/ngày; trường hợp được kéo dài thời hạn thực hiện nghĩa vụ 

tham gia dân quân tự vệ theo quyết định của cấp có thẩm quyền, mức trợ cấp tăng 

thêm 60.000 đồng/người/ngày. 

3. Nguồn kinh phí 
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Ngân sách địa phương bảo đảm và được bố trí trong dự toán chi thường 

xuyên hằng năm của các cấp ngân sách.  

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, tổ đại biểu HĐND, các vị đại 

biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 11 năm 2020. 

2. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND ngày 12 

tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ đối với lực lượng dân 

quân của tỉnh Sơn La. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XIV, kỳ họp Chuyên đề lần thứ 5 

thông qua ngày 30 tháng 10 năm 2020./. 

Nơi nhận: 
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; Chính phủ; 

- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ; 

- UB Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; 

- Bộ Tư pháp, Cục Kiểm tra Văn bản QPPL - Bộ Tư pháp; 

- Ban Công tác đại biểu của UBTVQH; 

- Cục DQTV/BTTM/BQP; 

- Phòng DQTV/BTM/QK 2; 

- Thường trực Tỉnh ủy; HĐND, UBND, BMTTQ, Đoàn ĐBQH 

tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh; 

- TT Huyện uỷ, Thành uỷ; HĐND; UBND huyện, thành phố; 

- TT Đảng ủy; HĐND, UBND xã, phường, thị trấn; 

- Trung tâm Thông tin tỉnh; Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh; 
- Lưu: VT, PC.Hương.  

CHỦ TỊCH 

 
(Đã ký) 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

Số: 142/2020/NQ-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Sơn La, ngày 30 tháng 10 năm 2020 

 

NGHỊ QUYẾT 

Quy định nội dung, mức chi thực hiện hoạt động sáng kiến;                                          

mức chi Hội thi, cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ                                                    

và kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Sơn La 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA                                                                  

KHÓA XIV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ 5 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chính 

phủ ban hành Điều lệ Sáng kiến; 

Căn cứ Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01 tháng 8 năm 2013 hướng 

dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến được ban hành theo Nghị định 

số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư số 27/2018/TT-BTC ngày 21 tháng 3 năm 2018 quy định 

chế độ tài chính cho hoạt động tổ chức Giải thưởng sáng tạo khoa học và công 

nghệ Việt Nam, Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên 

nhi đồng; 

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Bộ 

Tài chính quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước 

để thực hiện hoạt động sáng kiến;  

Căn cứ Quyết định số 165/2006/QĐ-TTg ngày 14  tháng 7 năm 2006 của 

Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật; 

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 198/TTr-UBND ngày 14 tháng 10 

năm 2020 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 1269/BC-KTNS ngày 29 tháng 10 

năm 2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận tại kỳ họp. 
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QUYẾT NGHỊ:  

Điều 1. Quy định nội dung chi, mức chi thực hiện hoạt động Sáng kiến; mức 

chi các Hội thi, Cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật trên địa bàn tỉnh 

Sơn La như sau: 

1. Phạm vi điều chỉnh 

1.1. Nghị quyết này quy định nội dung, mức chi thực hiện hoạt động Sáng 

kiến; mức chi các Hội thi, Cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật trên 

địa bàn tỉnh Sơn La. 

1.2. Nội dung, mức chi khác không quy định tại Nghị quyết này, thì thực 

hiện theo quy định của pháp luật hiện hành. 

2. Đối tượng áp dụng  

2.1. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động Sáng 

kiến trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

2.2. Các tổ chức, cá nhân có công trình, giải pháp, đề tài khoa học công nghệ 

được xét tặng và nhận giải thưởng  tại các Hội thi, Cuộc thi sáng tạo khoa học công 

nghệ và kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

2.3. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc tham gia tổ chức, 

xét tặng giải thưởng tại các Hội thi, Cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ 

thuật trên địa bàn tỉnh Sơn La.  

3. Nội dung, mức chi hỗ trợ thực hiện hoạt động Sáng kiến; mức chi các Hội 

thi, Cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Sơn La (có 

Phụ lục chi tiết kèm theo). 

4. Nguồn kinh phí  

4.1. Kinh phí thực hiện hoạt động sáng kiến thực hiện theo quy định tại  

Điều 2 Thông tư số 03/2019/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Bộ Tài 

chính quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để 

thực hiện hoạt động sáng kiến. 

4.2. Kinh phí tổ chức cho hoạt động của các Hội thi, Cuộc thi sáng tạo khoa 

học công nghệ và kỹ thuật do cấp tỉnh tổ chức thực hiện theo quy định tại Khoản 2, 

Khoản 3 Điều 2 Thông tư số 27/2018/TT-BTC ngày 21 tháng 3 năm 2018 của            

Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính cho hoạt động tổ chức Giải thưởng sáng tạo 

khoa học công nghệ Việt Nam, Hội thi, Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên              

nhi đồng. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 11 năm 2020. 

2. Trường hợp các văn bản dẫn chiếu tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết này 

được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản sửa đổi, bổ sung, 

thay thế đó. 
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Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và các vị 

đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XIV, kỳ họp Chuyên đề lần thứ 5 

thông qua ngày 30 tháng 10 năm 2020./. 

  

Nơi nhận: 
- Ủy ban Thương vụ Quốc hội, Chính phủ; 

- Ủy ban Tài chính – Ngân sách Quốc hội; 

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH; 

- Văn phòng: Quốc Hội, Chủ tịch nước, Chính phủ; 

- Các Bộ: Kế hoạch Đầu tư; KH&CN; Tài chính; 

- Cục Kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp; 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

- TTHĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh; 

- TT Huyện ủy,Thành ủy; HĐND; UBND, Ủy ban MTTQVN 

các huyện, thành phố; 

- Đảng ủy, HĐND,UBND, MTTQVN xã, phường, thị trấn; 

- Trung tâm: Thông tin, Lưu trữ- Lịch sử tỉnh; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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   HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Phụ lục 

NỘI DUNG, MỨC CHI THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG SÁNG KIẾN;          

MỨC CHI CÁC HỘI THI, CUỘC THI SÁNG TẠO KHOA HỌC                         

CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA 
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 142/2020/NQ-HĐND 

 ngày 30/10/2020 của HĐND tỉnh) 

 

I. NỘI DUNG, MỨC CHI THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG SÁNG KIẾN 

1. Nội dung, mức chi họp Hội đồng sáng kiến 

1.1. Đối với cấp tỉnh 

- Chủ tịch Hội đồng sáng kiến: 400.000 đồng/buổi họp.  

- Phó Chủ tịch Hội đồng sáng kiến, thư ký Hội đồng sáng kiến và các thành 

viên Hội đồng (gồm chuyên gia hoặc những người có chuyên môn về lĩnh vực có 

liên quan đến nội dung của sáng kiến): 200.000 đồng/buổi họp. 

- Các thành phần khác tham gia Hội đồng theo quyết định của người đứng 

đầu cơ sở xét công nhận sáng kiến: 100.000 đồng/buổi họp. 

- Chi tiền tài liệu, văn phòng phẩm phục vụ họp Hội đồng sáng kiến:             

Thanh toán theo hóa đơn thực tế phát sinh trong phạm vi dự toán được phê duyệt. 

1.2. Đối với cấp cơ sở (các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành  

phố; các tổ chức, đoàn thể) 

- Chủ tịch Hội đồng sáng kiến: 300.000 đồng/buổi họp.  

- Phó Chủ tịch Hội đồng sáng kiến, thư ký Hội đồng sáng kiến và các thành 

viên Hội đồng (gồm chuyên gia hoặc những người có chuyên môn về lĩnh vực có 

liên quan đến nội dung của sáng kiến): 160.000 đồng/ buổi họp. 

- Các thành phần khác tham gia Hội đồng theo quyết định của người đứng 

đầu cơ sở xét công nhận sáng kiến: 80.000 đồng/ buổi họp. 

- Chi tiền tài liệu, văn phòng phẩm phục vụ họp Hội đồng sáng kiến:  Thanh 

toán theo hóa đơn thực tế phát sinh trong phạm vi dự toán được phê duyệt.  

2. Nội dung và mức chi phổ biến sáng kiến 

2.1. Tổ chức dịch vụ môi giới chuyển giao sáng kiến và các hình thức giao 

dịch về sáng kiến (hội chợ, triển lãm) hỗ trợ việc chuyển giao sáng kiến được tạo 

ra do nhà nước đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất - kỹ thuật, hoặc sáng kiến của 

cá nhân, tổ chức không có đủ năng lực để áp dụng. 

2.1.1. Tổ chức dịch vụ môi giới chuyển giao sáng kiến 
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Mức chi thực hiện theo các quy định hiện hành về chế độ và định mức chi 

tiêu ngân sách nhà nước, thanh toán theo hợp đồng và thực tế phát sinh trong phạm 

vi dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

2.1.2. Thực hiện các hình thức giao dịch về sáng kiến (Hội chợ, triển lãm) 

Ngân sách nhà nước hỗ trợ các khoản chi phí thuê mặt bằng (điện nước, vệ 

sinh, an ninh, bảo vệ); chi phí vận chuyển và thiết kế, dàn dựng gian hàng ; chi 

phí hoạt động chung của Ban Tổ chức (trang trí tổng thể, lễ khai mạc, bế mạc, in 

ấn tài liệu và các chi phí khác có liên quan) mức hỗ trợ là 08 triệu đồng/1 đơn vị 

tham gia. 

2.2. Tổ chức hội nghị, hội thảo để hỗ trợ việc triển khai áp dụng sáng kiến 

lần đầu, công bố, phổ biến, áp dụng rộng rãi các sáng kiến (gồm các sáng kiến có 

khả năng áp dụng rộng rãi và mang lại lợi ích to lớn cho xã hội, sáng kiến là giải 

pháp quản lý và giải pháp tác nghiệp trong lĩnh vực hành chính, sự nghiệp của 

Nhà nước và các sáng kiến tạo ra do Nhà nước đầu tư kinh phí, phương tiện  vật 

chất - kỹ thuật)  

Mức chi hội nghị, hội thảo thực hiện theo quy định tại Mục 2 Phụ lục kèm 

theo Nghị quyết số 60/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của HĐND 

tỉnh Quy định về chế độ công tác phí, chế độ hội nghị trên địa bàn tỉnh Sơn La.  

3. Nội dung và mức chi khuyến khích phong trào thi đua lao động sáng tạo 

3.1. Tổ chức các hội thi sáng tạo, triển lãm kết quả lao động sáng tạo, Tuần 

lễ Sáng kiến quốc gia, tổng kết và khen thưởng hoạt động sáng kiến hàng năm     

và các hoạt động khác đề tôn vinh tổ chức, cá nhân điển hình và biểu dương các 

sáng kiến có thể áp dụng rộng rãi mang lại lợi ích thiết thực cho xã hội. Thực hiện 

theo quy định tại Mục II Phụ lục này. 

3.2. Thông tin, tuyên truyền về các tổ chức, cá nhân điển hình trong phong 

trào thi đua sáng tạo 

Thực hiện theo các quy định hiện hành về chế độ và định mức chi tiêu ngân 

sách nhà nước, thanh toán theo hợp đồng và thực tế phát sinh trong phạm vi dự 

toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

3.3. Ưu tiên xem xét, cấp kinh phí cho các tổ chức, cá nhân có thành tích 

xuất sắc trong việc tạo ra và áp dụng sáng kiến thực hiện các nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ để nghiên cứu phát triển và hoàn thiện, áp dụng sáng kiến 

Thực hiện theo Thông tư số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 

năm 2015 của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây 

dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước và các văn bản quy định khác có liên quan. 

3.4. Tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động sáng kiến ở các ngành, các cấp, 

thực hiện theo quy định tại Mục 2 Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 60/2017/NQ-
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HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của HĐND tỉnh quy định về chế độ công tác 

phí, chế độ hội nghị trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

II. MỨC CHI HỘI THI, CUỘC THI SÁNG TẠO KHOA HỌC CÔNG 

NGHỆ KỸ THUẬT 

1. Mức chi các Giải thưởng 

1.1. Giải thưởng Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Sơn La 

a) Giải nhất: 25 triệu đồng/giải 

b) Giải nhì: 20 triệu đồng/giải. 

c) Giải ba: 15 triệu đồng/giải. 

d) Giải khuyến khích: 05 triệu đồng/giải 

1.2. Giải thưởng Cuộc thi Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Sơn La 

a) Giải đặc biệt: 10 triệu đồng/giải. 

b) Giải nhất: 7,5 triệu đồng/giải. 

c) Giải nhì: 05 triệu đồng/giải. 

d) Giải ba: 04 triệu đồng/giải. 

đ) Giải khuyến khích: 2,5 triệu đồng/giải. 

2. Số lượng các giải thưởng quy định tại Khoản 1, Mục II, Phụ lục này thực 

hiện theo quy định tại Thể lệ (hoặc Điều lệ) tổ chức các cuộc thi, hội thi sáng tạo 

khoa học công nghệ và kỹ thuật được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

3. Chi khen thưởng cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc 

trong tuyên truyền, vận động, tổ chức các hội thi, cuộc thi sáng tạo khoa học công 

nghệ và kỹ thuật 

Thực hiện theo các hình thức khen thưởng quy định tại Luật Thi đua khen 

thưởng và Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. 

 4. Chi tổ chức xét chọn và chấm giải thưởng 

4.1. Thuê chuyên gia phân tích, đánh giá, khảo nghiệm công trình, giải pháp, 

đề tài dự thi: 1.200.000 đồng/công trình, giải pháp, đề tài. 

4.2. Họp Hội đồng giám khảo 

- Chủ tịch Hội đồng: 400.000 đồng/người/buổi; 

- Ủy viên, thư ký: 200.000 đồng/người/buổi. 

5. Chi thù lao đối với thành viên Ban Tổ chức và Ban Thư ký trong thời gian 

tổ chức hội thi, cuộc thi theo Kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt: Ban Tổ 

chức: 300.000 đồng/người/tháng. Ban Thư ký: 200.000 đồng/người/tháng. 
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6. Chi hỗ trợ cho các tác giả đoạt giải đi nhận giải thưởng trong tỉnh (gồm: 

Chi phí đi lại, tiền ăn, ở trong thời gian nhận giải thưởng) 

Thực hiện theo quy định tại Mục 1 Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 

60/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của HĐND tỉnh quy định về chế 

độ công tác phí, chế độ hội nghị trên địa bàn tỉnh Sơn La.  

7. Các khoản chi khác phục vụ công tác tổ chức các Hội thi, Cuộc thi sáng 

tạo khoa học công nghệ 

7.1. Tổ chức hội nghị, hội thảo, công tác phí của Ban Tổ chức, Ban Chỉ đạo, 

Ban thư ký theo Chương trình, Kế hoạch được phê duyệt thực hiện theo Nghị 

quyết số 60/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của HĐND tỉnh quy 

định về chế độ công tác phí, chế độ hội nghị trên địa bàn tỉnh Sơn La.  

Thuê phương tiện đi lại của Ban Tổ chức, Ban Chỉ đạo, Ban thư ký theo 

Chương trình, Kế hoạch được phê duyệt thanh toán theo hợp đồng thực tế và trong 

phạm vi dự toán được phê duyệt. 

7.2. Tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân tham gia Hội thi, Cuộc 

thi; tuyên truyền về các công trình, giải pháp, đề tài đoạt giải; tổ chức Lễ phát 

động, Lễ tổng kết và trao giải cho các Hội thi, Cuộc thi (bao gồm thuê địa điểm, 

trang trí khánh tiết, văn nghệ); thuê địa điểm trưng bày, triển lãm các công trình, 

giải pháp, đề tài đoạt giải trong thời gian trao giải ở tỉnh; chi văn phòng phẩm, 

thanh toán dịch vụ công cộng (tiền điện, tiền nước), in ấn tài liệu, làm cúp, kỷ 

yếu của các Hội thi, Cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật. Thực hiện 

theo các quy định hiện hành về chế độ và định mức chi tiêu ngân sách nhà nước, 

thanh toán theo hợp đồng và thực tế phát sinh trong phạm vi dự toán được 

Trưởng Ban Tổ chức các Hội thi, Cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ 

thuật tỉnh Sơn La phê duyệt./. 

       

 CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

Nguyễn Thái Hưng
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

Số: 143/2020/NQ-HĐND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Sơn La, ngày 30 tháng 10 năm 2020 
 

NGHỊ QUYẾT 

Quy định nội dung và mức chi thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Sơn La 
 
 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

 KHÓA XIV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ 5 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật; 

Căn cứ Thông tư số 45/2019/TT-BTC ngày 19 tháng 7 năm 2019 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý tài chính thực hiện Đề án“Hỗ trợ hệ sinh 

thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”; 

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 197/TTr-UBND ngày 14 tháng 10 

năm 2020; Báo cáo thẩm tra số 1269/BC-KTNS ngày 29 tháng 10 năm 2020 của 

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Sơn La như sau: 

1. Phạm vi điều chỉnh 

1.1. Nghị quyết này quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ 

sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” đối với các nhiệm 

vụ do địa phương thực hiện theo quy định tại Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18 

tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái 

khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” (sau đây gọi tắt là Đề án 844) 
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1.2. Các nội dung, mức chi có liên quan đến hoạt động hỗ trợ hệ sinh thái 

khởi nghiệp đổi mới sáng tạo không quy định tại Quy định này thì thực hiện theo 

quy định của pháp luật hiện hành. 

2. Đối tượng áp dụng 

Nghị quyết này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, thực hiện 

Đề án 844 và các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng được hỗ trợ quy định tại Mục II 

Điều 1 Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Đề án 844. 

3. Nội dung, mức chi thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi 

mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Sơn La (có Phụ lục chi tiết 

kèm theo). 

Điều 2. Kinh phí thực hiện 

Kinh phí thực hiện theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 45/2019/TT-BTC 

ngày 19 tháng 7 năm 2019 của Bộ Tài chính quy định quản lý tài chính thực hiện 

Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 11 năm 2020. 

2. Trường hợp các văn bản dẫn chiếu tại Quy định được sửa đổi, bổ sung, 

thay thế thì thực hiện theo các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế. 

Điều 4. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, tổ đại biểu HĐND, đại biểu 

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được HĐND khóa XIV, kỳ họp Chuyên đề lần thứ 5 

thông qua ngày 30 tháng 10 năm 2020./. 

 
Nơi nhận: 
- Ủy ban Thương vụ Quốc hội, Chính phủ; 

- Ủy ban Tài chính – Ngân sách Quốc hội; 

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH; 

- Văn phòng: Quốc Hội, Chủ tịch nước, Chính phủ; 

- Các Bộ: Kế hoạch Đầu tư; KH&CN; Tài chính; 

- Cục Kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp; 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

- TTHDND, UBND, UBMTTQ tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh; 

- TT Huyện ủy,Thành ủy; HĐND; UBND, Ủy ban MTTQVN  

các huyện, thành phố; 

- Đảng ủy, HĐND,UBND, MTTQVN xã, phường, thị trấn; 

- Trung tâm: Thông tin, Lưu trữ- Lịch sử tỉnh; 

- Lưu: VT.  

CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phụ lục 

NỘI DUNG, MỨC CHI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “HỖ TRỢ HỆ SINH THÁI 

KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO QUỐC GIA ĐẾN NĂM 2025”              

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA 
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 143/2020/NQ-HĐND 

ngày 30/10/2020 của HĐND tỉnh) 

 

1. Nội dung, mức chi để tổ chức sự kiện ngày hội khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo 

1.1. Chi thuê địa điểm tổ chức sự kiện, chi thông tin tuyên truyền về sự kiện 

và chi phí hoạt động chung của Ban Tổ chức sự kiện (trang trí tổng thể, lễ khai 

mạc, bế mạc, in ấn tài liệu và các chi phí khác liên quan) 

Thực hiện theo các quy định hiện hành về chế độ và định mức chi tiêu ngân 

sách nhà nước, thanh toán theo hợp đồng và thực tế phát sinh trong phạm vi dự 

toán được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. 

1.2. Hỗ trợ kinh phí thuê mặt bằng (điện nước,vệ sinh, an ninh, bảo vệ), chi 

phí vận chuyển trang thiết bị, thiết kế, dàn dựng gian hàng và truyền thông cho sự 

kiện: Mức hỗ trợ 08 triệu đồng/1 đơn vị tham gia. 

1.3. Chi tiếp các đoàn và khách mời quốc tế; tổ chức hội nghị, hội thảo trong 

nước, quốc tế trong thời gian tổ chức sự kiện theo chương trình, kế hoạch được cấp 

có thẩm quyền phê duyệt. 

Thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 99/2019/NQ-HĐND ngày 12 

tháng 6 năm 2019 của HĐND tỉnh quy định mức chi tiếp khách nước ngoài,           

tổ chức Hội nghị quốc tế và tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Sơn La (sau 

đây gọi là Nghị quyết số 99/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 6 năm 2019 của 

HĐND tỉnh); Mục 2 của Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 60/2017/NQ-HĐND  

ngày 08 tháng 12 năm 2017 của HĐND tỉnh quy định quy định mức chi công tác 

phí, chế độ hội nghị trên địa bàn tỉnh Sơn La (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 

60/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của HĐND tỉnh). 

1.4. Tổ chức cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thuộc các ngành, lĩnh 

vực cấp tỉnh, cấp cơ sở 

Nội dung và mức chi thực hiện theo Nghị quyết số 142/2020/NQ-HĐND 

ngày 30 tháng 12 năm 2020 quy định nội dung mức chi thực hiện hoạt động sáng 

kiến; mức chi các hội thi, cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật trên địa 

bàn tỉnh Sơn La. 
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2. Nội dung, mức chi để phát triển hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực và 

dịch vụ cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

2.1. Hỗ trợ kinh phí mua bản quyền chương trình đào tạo, huấn luyện khởi 

nghiệp, chuyển giao, phổ biến giáo trình khởi nghiệp đã được nghiên cứu, thử 

nghiệm thành công trong nước, quốc tế cho một số cơ sở giáo dục, cơ sở ươm tạo 

và tổ chức thúc đẩy kinh doanh.  

Thực hiện theo các quy định hiện hành về chế độ và định mức chi tiêu ngân 

sách nhà nước, thanh toán theo hợp đồng và thực tế phát sinh trong phạm vi dự 

toán được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả phù hợp 

với các quy định của pháp luật về đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ. Trong đó:  

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi 

thường xuyên: Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí thực hiện, tối đa không 

quá 100 triệu đồng; 

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên: 

Ngân sách nhà nước hỗ trợ 50% tổng dự toán kinh phí thực hiện, tối đa không quá 

50 triệu đồng; 

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu 

tư, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên; các đơn vị sự nghiệp 

ngoài công lập, doanh nghiệp: Ngân sách nhà nước hỗ trợ 35% tổng dự toán kinh 

phí thực hiện, tối đa không quá 35 triệu đồng.  

2.2. Hỗ trợ kinh phí thuê chuyên gia trong nước, quốc tế để triển khai các 

khóa đào tạo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đào tạo huấn luyện viên khởi nghiệp, 

nhà đầu tư khởi nghiệp tại một số cơ sở giáo dục, cơ sở ươm tạo và tổ chức thúc 

đẩy kinh doanh.  

Đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức các chương trình đào tạo căn cứ nội 

dung yêu cầu công việc thuê chuyên gia thực hiện thương thảo mức tiền thuê 

chuyên gia, thuyết minh rõ kết quả của việc thuê chuyên gia, tiêu chí đánh giá kết 

quả thuê chuyên gia để trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt về số lượng và mức 

kinh phí thuê chuyên gia theo hợp đồng khoán việc. 

Đối với chuyên gia trong nước: Mức thuê chuyên gia 12 triệu đồng/chuyên 

gia/khóa đào tạo. Trong trường hợp cần thiết phải tổ chức các khóa đào tạo chuyên 

sâu, dài ngày (từ 30 ngày trở lên), mức chi thuê chuyên gia: 30 triệu đồng/chuyên 

gia/khóa đào tạo. 

Đối với chuyên gia nước ngoài: Mức chi trả cho chuyên gia nước ngoài do 

Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chương trình đào tạo quyết định sau 

khi đã thỏa thuận với chuyên gia theo hợp đồng và trong phạm vi dự toán được cấp 

có thẩm quyền phê duyệt.  
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Tổng dự toán kinh phí thực hiện nội dung chi thuê chuyên gia nước ngoài: 

35% tổng dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ, tối đa không quá 25 triệu 

đồng/chương trình/năm. 

3. Nội dung, mức chi để phát triển cơ sở vật chất - kỹ thuật phục vụ hoạt 

động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

 3.1. Hỗ trợ một phần kinh phí nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật của một số 

cơ sở ươm tạo, tổ chức thúc đẩy kinh doanh, tổ chức cung cấp thiết bị dùng 

chung cho các nhóm khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo 

Đơn vị phải lập và quản lý dự án nâng cấp cơ sở theo quy định tại các văn 

bản quy phạm pháp luật hiện hành. Trong đó, tổng dự toán kinh phí hỗ trợ nâng 

cấp cơ sở vật chất kỹ thuật bằng 20% tổng mức kinh phí thực hiện của dự án 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tối đa không quá 100 triệu đồng/dự án/năm. 

3.2. Hỗ trợ kinh phí đối với nhiệm vụ tư vấn thành lập cơ sở ươm tạo 

doanh nghiệp khoa học và công nghệ, thành lập cơ sở và đầu mối ươm tạo công 

nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ: 60 triệu đồng/nhiệm 

vụ/doanh nghiệp. Nội dung các hoạt động tư vấn được thực hiện theo hướng dẫn 

của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

4. Nội dung, mức chi đối với hoạt động truyền thông về khởi nghiệp đổi 

mới sáng tạo 

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ truyền thông về 

khởi nghiệp đổi mới sáng tạo chịu trách nhiệm lựa chọn hình thức, sản phẩm, nội 

dung truyền thông để phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện công việc trong phạm 

vi dự toán được giao theo thẩm quyền, đảm bảo đúng chính sách, chế độ, phù hợp 

với quy định của pháp luật về đấu thầu, đặt hàng giao nhiệm vụ. 

4.1. Hỗ trợ 35% kinh phí, tối đa không quá 60 triệu đồng/đơn vị xây dựng 

chương trình truyền thông về hoạt động khởi nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp, hỗ trợ 

đầu tư cho khởi nghiệp và phổ biến tuyên truyền các điển hình khởi nghiệp thành 

công của Việt Nam theo nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền phê duyệt.  

4.2. Dự toán kinh phí để thực hiện hoạt động truyền thông và phổ biến 

tuyên truyền thực hiện theo Điểm a, b, c, d Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 

45/2019/TT-BTC ngày 19 tháng 7 năm 2019. Tổ chức các Hội nghị tuyên truyền, 

phổ biến về các điển hình khởi nghiệp và hỗ trợ khởi nghiệp thành công của Việt 

Nam. Thực hiện theo Mục 2 của Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 60/2017/NQ-

HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của HĐND tỉnh. 

5. Nội dung, mức chi đối với hoạt động kết nối mạng lưới khởi nghiệp 

5.1. Hỗ trợ kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo để kết nối các mạng lưới 

khởi nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp, đầu tư mạo hiểm ở trong nước, với khu vực và 

thế giới: Thực hiện theo Nghị quyết số 99/2019/NQ-HĐND (áp dụng đối với hội 

nghị, hội thảo có tính chất quốc tế), Nghị quyết số 60/2017/NQ-HĐND ngày 08 
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tháng 12 năm 2017 của HĐND tỉnh theo Chương trình, Kế hoạch được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt, giao nhiệm vụ. Trong đó: 

5.1.1. Hỗ trợ 100% kinh phí, tối đa không quá 40 triệu đồng đối với cơ 

quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi 

thường xuyên. 

5.1.2. Hỗ trợ 50% kinh phí, tối đa không quá 20 triệu đồng đối với đơn vị 

sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên. 

5.1.3. Hỗ trợ 35% kinh phí, tối đa không quá 15 triệu đồng đối với đơn vị 

sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư, đơn vị sự nghiệp 

công lập tự bảo đảm chi thường xuyên; các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập và 

doanh nghiệp. 

5.2. Hỗ trợ kinh phí thuê chuyên gia kết nối các mạng lưới khởi nghiệp, sự 

kiện khởi nghiệp, kết nối với các chuyên gia khởi nghiệp trong khu vực và trên 

thế giới  

Đối với chuyên gia trong nước: Đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức các 

chương trình kết nối căn cứ nội dung yêu cầu công việc thuê chuyên gia thực hiện 

thương thảo mức tiền thuê chuyên gia, thuyết minh rõ kết quả của việc thuê 

chuyên gia, tiêu chí đánh giá kết quả thuê chuyên gia để trình cơ quan có thẩm 

quyền phê duyệt về số lượng và mức kinh phí thuê chuyên gia theo hợp đồng 

khoán việc: Mức chi thuê chuyên gia 08 triệu đồng/chuyên gia/chương trình.  

Đối với chuyên gia nước ngoài: Đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức các 

chương trình kết nối căn cứ nội dung yêu cầu công việc thuê chuyên gia thực hiện 

thương thảo mức tiền thuê chuyên gia, thuyết minh rõ kết quả của việc thuê 

chuyên gia, tiêu chí đánh giá kết quả thuê chuyên gia để trình cơ quan có thẩm 

quyền phê duyệt về số lượng và mức kinh phí thuê chuyên gia theo hợp đồng 

khoán việc.  

Mức chi trả cho chuyên gia nước ngoài do Thủ trưởng cơ quan có thẩm 

quyền phê duyệt chương trình kết nối quyết định sau khi đã thỏa thuận với 

chuyên gia theo hợp đồng và trong phạm vi dự toán được phê duyệt. 

6. Nội dung, mức chi đối với doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

6.1. Hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trả tiền 

công lao động trực tiếp 

Nhiệm vụ hỗ trợ được xây dựng dưới hình thức các nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ. Mức chi thực hiện theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 

năm 2015 của liên bộ: Tài chính, Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức 

xây dựng, phân bổ dự toán, quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước (sau đây gọi tắt là Thông tư liên tịch 

số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015).  
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Thời gian hỗ trợ: 09 tháng/doanh nghiệp. 

Số lượng doanh nghiệp được hỗ trợ: 02 doanh nghiệp/năm. 

6.2. Hỗ trợ kinh phí sử dụng dịch vụ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (gồm: 

Đào tạo, huấn luyện khởi nghiệp; marketing, quảng bá sản phẩm, dịch vụ; khai 

thác, thông tin công nghệ, sáng chế; thanh toán, tài chính; đánh giá, định giá kết 

quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ; tư vấn pháp lý, 

sở hữu trí tuệ, đầu tư, thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ, thương 

mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ): 60 

triệu đồng/doanh nghiệp. 

6.3. Hỗ trợ 35% kinh phí, tối đa không quá 100 triệu đồng/nhiệm vụ cung 

cấp không gian số, dịch vụ hỗ trợ trực tuyến; kinh phí sản xuất thử nghiệm, làm 

sản phẩm mẫu, hoàn thiện công nghệ cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng 

tạo. Nhiệm vụ hỗ trợ được xây dựng dưới hình thức các nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ. Mức chi thực hiện theo 

quy định  tại Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 

năm 2015. 

7. Nội dung và mức chi phục vụ công tác quản lý, hoạt động chung của Đề án 844  

7.1. Chi thông tin, tuyên truyền về hoạt động của Đề án 844 và kết quả 

thực hiện nhiệm vụ thuộc Đề án 844. Thực hiện theo các quy định hiện hành về 

chế độ và định mức chi tiêu ngân sách nhà nước, thanh toán theo hợp đồng và 

thực tế phát sinh trong phạm vi dự toán được phê duyệt. 

7.2. Chi tư vấn xác định nhiệm vụ; tuyển chọn các nhiệm vụ của Đề án 

844; kiểm tra, đánh giá nghiệm thu các nhiệm vụ của Đề án; tổ chức các cuộc họp 

định kỳ hoặc đột xuất của các cơ quan hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo; tổ chức hội thảo khoa học. Thực hiện theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015. 

7.3. Chi điều tra, khảo sát, thống kê, đánh giá, xây dựng cơ sỡ dữ liệu về hệ 

sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Nội dung và định mức chi thực hiện theo 

quy định tại Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của 

HĐND tỉnh quy định nội dung và mức chi của các cuộc điều tra thống kê trên địa 

bàn tỉnh Sơn La.  

7.4. Chi công tác phí, tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết hoạt động hỗ trợ 

hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Thực hiện theo quy định tại Nghị 

Quyết số 60/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. 

7.5. Chi đoàn ra, đoàn vào thực hiện theo quy định tại Thông tư số 

102/2012/TT-BTC ngày 21 tháng 6 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ công 

tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân 

sách nhà nước đảm bảo kinh phí; Nghị quyết số 99/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. 
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7.6. Các khoản chi khác phục vụ trực tiếp hoạt động chung của Đề án 844 

Thực hiện theo các quy định hiện hành về chế độ và định mức chi tiêu ngân 

sách nhà nước, thanh toán theo hợp đồng và thực tế phát sinh trong phạm vi dự 

toán được phê duyệt./. 

 
 CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

Số: 144/2020/NQ-HĐND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

     Sơn La, ngày 30 tháng 10 năm 2020 

 

NGHỊ QUYẾT 

Ban hành Nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ  

vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHÓA XIV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ 5 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức 

phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2020 của    

Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 

973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn 

ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025; 

Xét Tờ trình số 199/TTr-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2020 của UBND 

tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 1269/BC-KTNS ngày 29 tháng 10 năm 2020 của Ban 

Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận tại kỳ họp. 
 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Ban hành Nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công 

nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị quyết này quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư 

công nguồn ngân sách địa phương tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025  

Các nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa 

phương giai đoạn 2021 - 2025 là căn cứ để các cấp ngân sách lập kế hoạch đầu tư 
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công trung hạn và hàng năm giai đoạn 2021 - 2025; đồng thời là căn cứ để quản 

lý, giám sát, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và 

hàng năm. 

2. Đối tượng áp dụng  

2.1. Các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, đơn vị sử dụng vốn đầu tư 

công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025. 

2.2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến việc lập 

kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm nguồn vốn đầu tư công nguồn ngân 

sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025. 

3. Ngành, lĩnh vực sử dụng vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương 

giai đoạn 2021 - 2025. Thực hiện theo quy định tại Điều 3, Quyết định số 

26/2020/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

4. Nguyên tắc phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai 

đoạn 2021 - 2025 

Việc phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương thực hiện theo 

nguyên tắc chung quy định tại Điều 4, Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 

08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Điều 4 Quyết định số 

26/2020/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể: 

4.1. Việc phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 

2021 - 2025 phải tuân thủ các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà 

nước và các văn bản pháp luật có liên quan. 

4.2. Bảo đảm quản lý tập trung, thống nhất về mục tiêu, cơ chế, chính sách; 

thực hiện phân cấp trong quản lý đầu tư theo quy định của pháp luật, tạo quyền chủ 

động cho các cấp chính quyền địa phương. 

4.3. Việc phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương phải phục 

vụ cho thực hiện các mục tiêu, định hướng phát triển tại Quy hoạch tỉnh Sơn La 

thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

05 năm 2021 - 2025 của tỉnh, của các ngành, lĩnh vực, địa phương, kế hoạch tài 

chính 05 năm, các quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch được cấp có 

thẩm quyền quyết định phê duyệt, bảo đảm mục tiêu phát triển bền vững, hài hòa 

giữa kinh tế - xã hội. 

4.4. Phù hợp với khả năng cân đối vốn đầu tư từ nguồn ngân sách địa 

phương trong kế hoạch tài chính 5 năm và thu hút các nguồn vốn đầu tư của các 

thành phần kinh tế khác, của từng ngành, lĩnh vực và địa phương. 

4.5. Phân bổ vốn đầu tư tập trung; không phân tán, dàn trải, bảo đảm hiệu 

quả sử dụng vốn đầu tư. Chỉ giao kế hoạch vốn cho các dự án đã đủ thủ tục đầu tư 

được cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của Luật Đầu tư công và các văn 

bản pháp luật có liên quan.  
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Các chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương 

đầu tư, các dự án mới phải bảo đảm thời gian bố trí vốn thực hiện dự án nhóm A 

không quá 06 năm, nhóm B không quá 04 năm, nhóm C không quá 03 năm.   

Trường hợp không đáp ứng thời hạn trên, HĐND cấp tỉnh quyết định thời gian bố 

trí vốn thực hiện dự án đối với dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương. 

4.6. Tập trung ưu tiên phân bổ vốn để thực hiện, đẩy nhanh tiến độ và hoàn 

thành các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, dự án trọng điểm của tỉnh, 

dự án kết nối, có tác động liên vùng, dự án có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh      

tế - xã hội nhanh, bền vững, bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng, chống 

thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo an ninh nguồn nước. 

4.7. Phân bổ vốn hợp lý cho các ngành, lĩnh vực, các huyện, thành phố, góp 

phần thu hẹp dần khoảng cách về trình độ phát triển kinh tế và mức sống giữa các 

vùng trong tỉnh. 

4.8. Bảo đảm công khai, minh bạch trong việc phân bổ vốn kế hoạch đầu tư 

công, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường công tác phòng, 

chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

4.9. Ưu tiên bố trí vốn kế hoạch đầu tư trung hạn còn thiếu của các dự án 

thuộc danh mục của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 chuyển 

tiếp sang giai đoạn 2021 - 2025. 

4.10. Thứ tự ưu tiên bố trí vốn kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách địa phương 

giai đoạn 2021 - 2025 được thực hiện như sau: 

- Phân bổ đủ vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản theo quy định tại 

Khoản 4, Điều 101 Luật Đầu tư công (nếu có); 

- Phân bổ đủ vốn để hoàn trả vốn ứng trước kế hoạch nhưng chưa có nguồn 

để hoàn trả trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn trước (nếu còn); 

- Phân bổ vốn cho dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng 

chưa bố trí đủ vốn; vốn cho dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của        

các nhà tài trợ nước ngoài (bao gồm cả vốn đối ứng); vốn đầu tư của Nhà nước 

tham gia thực hiện dự án theo phương thức đối tác công tư; dự án chuyển tiếp thực 

hiện theo tiến độ được phê duyệt; dự án dự kiến hoàn thành trong kỳ kế hoạch; 

- Phân bổ vốn để thực hiện nhiệm vụ quy hoạch; 

- Phân bổ vốn chuẩn bị đầu tư để lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu 

tư và lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình, dự án. 

- Phân bổ vốn cho các dự án khởi công mới đáp ứng yêu cầu quy định 

tại Khoản 5, Điều 51 của Luật Đầu tư công; 

4.11. Trong quá trình điều hành ngân sách nhà nước, nguồn tăng thu, tiết 

kiệm chi ngân sách nhà nước sử dụng theo quy định tại Điều 59, Luật Ngân sách 

nhà nước năm 2015, đối với phần vốn dành cho đầu tư phát triển (nếu có) báo cáo 
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cấp có thẩm quyền cho phép ưu tiêu bố trí để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, 

thu hồi vốn ứng trước có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn của địa phương 

theo quy định. 

5. Tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương 

5.1. Vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương bố trí cho nhiệm vụ, 

chương trình, dự án thuộc nhiệm vụ chi đầu tư của ngân sách địa phương theo quy 

định của pháp luật về ngân sách nhà nước và thuộc đối tượng đầu tư công quy định 

tại Điều 5 của Luật Đầu tư công. 

5.2. Nguồn bổ sung cân đối ngân sách địa phương 

Trên cơ sở mức vốn bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương cho ngân sách 

địa phương được Thủ tướng Chính phủ giao, thực hiện phân cấp cho ngân sách cấp 

huyện 20% tổng mức vốn, mức vốn còn lại phân bổ theo ngành, lĩnh vực theo quy 

định tại Khoản 3 và các nguyên tắc quy định Khoản 4, Điều 1, Nghị quyết này. 

Nguồn bổ sung cân đối ngân sách địa phương phân cấp cho ngân sách cấp 

huyện: Các huyện, thành phố thực hiện phân bổ theo ngành, lĩnh vực theo quy định 

tại Khoản 3 và các nguyên tắc quy định tại Khoản 4, Điều 1 Nghị quyết này. 

5.3. Nguồn thu xổ số kiến thiết 

Sử dụng toàn bộ nguồn thu chi cho đầu tư phát triển, bố trí tối thiểu 10% hỗ 

trợ Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới, phần vốn còn lại ưu tiên bố trí 

cho các dự án thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế. 

5.4. Nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh chi đầu tư phát triển 

Phân bổ theo ngành, lĩnh vực theo quy định tại Khoản 3 và các nguyên      

tắc quy định tại Khoản 4 Điều 1 Nghị quyết này, trong đó ưu tiên đầu tư trụ sở     

Đảng ủy, HĐND, UBND xã; trạm Y tế xã. 

5.5. Nguồn thu tiền sử dụng đất 

Thực hiện theo Nghị quyết của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm 

vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia khoản thu tiền sử dụng đất giữa các cấp 

ngân sách trên địa bàn tỉnh và các quy định về sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất. 

5.6. Nguồn bội chi ngân sách địa phương chỉ được sử dụng để đầu tư các dự 

án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được HĐND tỉnh quyết định. 

5.7. Đối với nguồn ngân sách địa phương khác (nếu có) để thực hiện dự án đầu 

tư công thì thực hiện phân bổ theo các quy định về sử dụng của từng nguồn vốn. 

6. Tiêu chí và định mức phân bổ nguồn bổ sung cân đối ngân sách địa 

phương cho các huyện, thành phố 

6.1. Phân bổ nguồn bổ sung cân đối ngân sách địa phương cho các huyện, 

thành phố trên cơ sở tính điểm theo các tiêu chí sau: 

- Tiêu chí về dân số 
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- Tiêu chí về trình độ phát triển 

- Tiêu chí về diện tích tự nhiên 

- Tiêu chí về đơn vị hành chính cấp xã, phường, thị trấn; tiêu chí xã biên giới. 

- Tiêu chí bổ sung: Trung tâm kinh tế - chính trị của tỉnh; huyện dự kiến lên 

thị xã giai đoạn 2021 - 2025; huyện trọng điểm phát triển du lịch; huyện dự kiến 

đạt huyện nông thôn mới; ưu tiên các huyện nghèo; tiêu chí số km đường biên giới. 

6.2. Xác định số điểm của từng tiêu chí 

a) Tiêu chí dân số 

 (1) Điểm của tiêu chí dân số trung bình  

Số dân Điểm 

Đến 60.000 người 10 

Từ 60.000 người trở lên, cứ 10.000 người tăng thêm được cộng thêm 1 

 (2) Điểm tiêu chí số người dân tộc thiểu số 

  Số dân Điểm 

Cứ 10.000 người dân tộc thiểu số 3 

    Dân số trung bình và số người dân tộc thiểu số của các huyện, thành phố để 

tính toán được xác định căn cứ vào số liệu công bố của Cục Thống kê năm 2019. 

 b) Tiêu chí về trình độ phát triển 

 (1) Điểm của tiêu chí tỷ lệ hộ nghèo 

Tỷ lệ hộ nghèo Điểm 

Đến 10% hộ nghèo 5 

Từ 10% hộ nghèo trở lên, cứ 01% hộ nghèo được thêm  0,3 

 Tỷ lệ hộ nghèo được xác định căn cứ vào số liệu của cơ quan có thẩm 

quyền công bố  năm 2019. 

 (2) Điểm của tiêu chí thu ngân sách trên địa bàn (không bao gồm số thu  

từ đất) 

Thu ngân sách trên địa bàn Điểm 

Đến 85 tỷ đồng  7 

Từ 85 tỷ đồng trở lên, cứ tăng thêm 10 tỷ đồng được thêm   0,3 

  Số liệu thu ngân sách trên địa bàn của các huyện, thành phố lấy theo dự 

toán thu ngân sách năm 2020 do HĐND tỉnh giao. 

  c) Tiêu chí về diện tích 
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Diện tích đất tự nhiên Điểm 

Đến 500 km2 được 7 

Từ 500 km2 trở lên, cứ 100 km2 tăng thêm 0,5 

  Diện tích đất tự nhiên xác định theo số liệu của Cục Thống kê năm 2019. 

  d) Tiêu chí số xã, phường, thị trấn 

Đơn vị hành chính  Điểm 

01 xã, phường, thị trấn 1 

  Số đơn vị hành chính cấp xã căn cứ theo số liệu của Cục Thống kê tính đến 

ngày 31 tháng 12 năm 2019. 

 e) Tiêu chí số xã biên giới 

Đơn vị hành chính  Điểm 

01 xã, phường, thị trấn 1 

 Số xã biên giới căn cứ theo số liệu của cơ quan có thẩm quyền công bố  

 g) Tiêu chí bổ sung 

 - Ưu tiên trung tâm kinh tế - chính trị của tỉnh: Thành phố Sơn La được 

cộng thêm 20 điểm 

 - Huyện dự kiến lên thị xã giai đoạn 2021 - 2025: Huyện Mộc Châu được 

cộng thêm 05 điểm. 

 - Huyện trọng điểm phát triển du lịch: Huyện Mộc Châu, Vân Hồ, Quỳnh 

Nhai được cộng thêm 05 điểm/1 huyện. 

 - Huyện dự kiến đạt huyện nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025: Huyện 

Quỳnh Nhai được cộng thêm 05 điểm/1 huyện. 

 - Ưu tiên các huyện nghèo: mỗi huyện được cộng thêm 05 điểm/1 huyện (danh 

sách các huyện nghèo theo Quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ). 

 - Tiêu chí chiều dài đường biên giới: 

Chiều dài biên giới quản lý  Điểm 

Huyện có số km đường biên giới từ 0 đến dưới 40 km 1 

Huyện có số km đường biên giới từ 40 km đến dưới 80 km  1,5 

Huyện có số km đường biên giới từ 80 km trở lên  2 

  6.3. Phương pháp tính định mức vốn phân bổ 

  Căn cứ vào các tiêu chí trên để tính ra số điểm của từng huyện, thành phố 

và tổng số điểm của 12 huyện, thành phố làm căn cứ để phân bổ nguồn bổ sung 

cân đối ngân sách địa phương, theo công thức sau: 
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Gọi A là tổng số vốn bổ sung cân đối ngân sách địa phương phân cấp cho 

các huyện, thành phố (không bao gồm vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất). 

Gọi B là tổng điểm của 12 huyện, thành phố. 

Gọi Ci là tổng điểm của huyện thứ i. 

Gọi Di là số vốn bổ sung cân đối ngân sách địa phương phân bổ cho huyện 

thứ i. 

Khi đó: Ci
B

A
Di 

 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu và Đại biểu 

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khóa XIV, kỳ họp Chuyên đề lần thứ 5 

thông qua ngày 30 tháng 10 năm 2020 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày 

thông qua. 

 
Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; 

- Văn phòng: Quốc hội , Chủ tịch nước, Chính phủ; 

- Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; 

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH; 

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; 

- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp; 

- Vụ Pháp chế - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể; 

- Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND; UBMTTQ các huyện, thành phố; 

- Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ các xã, phường, thị trấn; 

- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh; 

- Trung tâm: Thông tin tỉnh, lưu trữ lịch sử tỉnh; 

- Lưu: VT, KTNS, (150b). 

CHỦ TỊCH 
 
 

(Đã ký) 
 
 

Nguyễn Thái Hưng 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

Số: 44/2020/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Sơn La, ngày 02 tháng 11 năm 2020 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Quy định giá cho thuê sử dụng cơ sở hạ tầng                                                                     

dùng chung hàng năm trong khu công nghiệp Mai Sơn (Giai đoạn 1) 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 

14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 

số điều của Luật Giá; 

Căn cứ Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính 

phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế; 

Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2014 của Bộ 

Tài chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ; 

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 552/TTr-STC ngày 05 tháng 

10 năm 2020. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Quy định giá cho thuê sử dụng cơ sở hạ tầng dùng chung hàng năm 

trong khu công nghiệp Mai Sơn - Giai đoạn 1, cụ thể như sau: 

1. Giá cho thuê hàng năm là: 6.300 đồng/m2/năm (chưa bao gồm thuế VAT). 

2. Số tiền thuê phải nộp hàng năm = Giá cho thuê  x  Diện tích đất thuê. 

3. Diện tích đất thuê là diện tích đất công nghiệp được cho thuê theo Quyết 

định của cấp có thẩm quyền, đơn vị tính là m2. 
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4. Thời điểm tính tiền thuê sử dụng cơ sở hạ tầng dùng chung trong             

khu công nghiệp Mai Sơn (Giai đoạn 1) kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực 

thi hành. 

5. Số tiền thuê sử dụng cơ sở hạ tầng dùng chung được nộp toàn bộ vào tài 

khoản tạm giữ của Sở Tài chính tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Sơn La. 

Điều 2. Phương thức thu tiền thuê sử dụng cơ sở hạ tầng dùng chung hàng 

năm trong khu công nghiệp Mai Sơn (Giai đoạn 1)  

1. Đối với các doanh nghiệp đã thuê đất 

a) Năm 2020: Doanh nghiệp nộp tiền thuê sử dụng cơ sở hạ tầng trước ngày   

30 tháng 12 năm 2020. Số tiền thuê phải nộp bằng số tiền thuê một năm nhân với 

tỷ lệ điều chỉnh. 

b) Từ năm 2021 trở đi: Doanh nghiệp phải nộp tiền thuê sử dụng cơ sở hạ 

tầng trước ngày 30 tháng 6 hàng năm. 

2. Đối với các doanh nghiệp thuê đất sau ngày Quyết định này có hiệu lực 

thi hành 

a) Năm đầu: Doanh nghiệp nộp tiền thuê cơ sở hạ tầng trong vòng 30 ngày 

kể từ ngày Quyết định cho thuê đất của cấp có thẩm quyền có hiệu lực thi hành.  

Số tiền thuê phải nộp bằng số tiền thuê một năm nhân với tỷ lệ điều chỉnh. 

b) Từ năm thứ hai trở đi: Doanh nghiệp nộp tiền thuê trước ngày 30 tháng 6 

hàng năm. 

3. Tỷ lệ điều chỉnh = Số ngày sử dụng cơ sở hạ tầng dùng chung còn lại 

trong năm /365 ngày. 

4. Quá thời hạn nêu trên doanh nghiệp phải nộp tiền chậm nộp theo quy định 

của Luật Quản lý thuế. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh thông báo số tiền thuê cơ sở 

hạ tầng phải nộp hàng năm và đôn đốc các doanh nghiệp nộp tiền thuê đúng quy 

định; Trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh giá cho thuê trong trường hợp điều chỉnh 

tăng tổng mức đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu công nghiệp Mai Sơn - 

Giai đoạn 1. 

2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2020. 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính; Kế 

hoạch và Đầu tư; Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng; Cục Thuế tỉnh; Ban Quản 

lý các khu công nghiệp tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
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Nơi nhận: 

- Bộ Tài chính (B/c); 

- TT Tỉnh ủy (B/c); 

- TT HĐND tỉnh (B/c); 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- UB MTTQ và các Đoàn thể tỉnh; 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính; 

- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp; 

- Như Điều 4; 

- Sở Tư pháp;  

- Cục Thuế tỉnh; 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 

- Trung tâm thông tin tỉnh; 

- Lưu: VT, TH, Hà 100 bản. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 
(Đã ký) 

 

Hoàng Quốc Khánh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN         

TỈNH SƠN LA 

 

Số: 45/2020/QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Sơn La, ngày 02 tháng 11 năm 2020 
 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc quy định tài sản công có giá trị lớn                                                      

trong trường hợp sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê                                          

tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Sơn La 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ      

và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ 

Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày     

26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản 

lý, sử dụng tài sản công; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 591/TTr-STC                         

ngày 26 tháng 10 năm 2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Quy định tài sản công được xác định là tài sản có giá trị lớn trong 

trường hợp sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp 

công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Sơn La theo quy định tại Khoản 2, Điều 44 

Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ, bao gồm: 

- Xe ô tô; 

- Tài sản khác có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 500 triệu đồng trở 

lên/01 đơn vị tài sản (trừ cơ sở hoạt động sự nghiệp). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2020. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành;  

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  
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Nơi nhận:   
- TT Tỉnh uỷ (B/c); 

- TT HĐND tỉnh (B/c);                                                                                         

- Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Vụ pháp chế - Bộ Tài chính; 

- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp; 

- Như Điều 3; 

- Sở Tư pháp; 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;  

- Trung tâm Thông tin tỉnh; 

- Lưu: VT, TH, Hà 100 bản. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

(Đã ký) 

 

Hoàng Quốc Khánh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số: 46/2020/QĐ-UBND Sơn La, ngày 26 tháng 11 năm 2020 
 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách  

 Nhà nước thuộc lĩnh vực lưu trữ trên địa bàn tỉnh Sơn La 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Lưu trữ ngày 11 tháng 11 năm 2011; 

Căn cứ Luật giá ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của 

Chính phủ quy định về chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ; 

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính 

phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ 

công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;  

Căn cứ Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2019 của Chính 

phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng 

vũ trang;  

Căn cứ Thông tư số 03/2010/TT-BNV ngày 29 tháng 4 năm 2010 của Bộ Nội 

vụ quy định định mức kinh tế - kỹ thuật chỉnh lý tài liệu giấy;  

Căn cứ Thông tư số 12/2010/TT-BNV ngày 26 tháng 11 năm 2010 hướng 

dẫn phương pháp xác định đơn giá chỉnh lý tài liệu giấy;  

Căn cứ Thông tư số 15/2011/TT-BNV ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Bộ 

Nội vụ quy định định mức kinh tế - kỹ thuật vệ sinh kho bảo quản tài liệu lưu trữ và 

vệ sinh tài liệu lưu trữ trên nền giấy;  
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Căn cứ Thông tư số 04/2014/TT-BNV ngày 23 tháng 6 năm 2014 của Bộ Nội 

vụ quy định định mức kinh tế - kỹ thuật tạo lập cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ;  

Căn cứ Thông tư số 12/2014/TT-BNV ngày 28 tháng 10 năm 2014 của Bộ 

Nội vụ quy định định mức kinh tế - kỹ thuật bồi nền tài liệu giấy bằng phương pháp 

thủ công;  

Căn cứ Thông tư số 08/2015/TT-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Bộ 

Nội vụ về hướng dẫn thời gian tập sự, bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề 

nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 824/TTr-SNV ngày 04    

tháng 11 năm 2020.      

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước 

thuộc lĩnh vực lưu trữ trên địa thuộc bàn tỉnh Sơn La, cụ thể như sau:  

1. Phạm vi điều chỉnh 

 Quy định giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc 

lĩnh vực lưu trữ trên địa bàn tỉnh Sơn La bao gồm dịch vụ: Chỉnh lý tài liệu lưu trữ; 

bảo quản tài liệu lưu trữ; tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch 

sử tỉnh; tiêu hủy tài liệu hết giá trị; ứng dụng công nghệ thông tin cho hoạt động 

(số hóa tài liệu lưu trữ); lập hồ sơ đối với tài liệu lưu trữ; thực hiện các giải pháp 

nhằm nâng cao tuổi thọ cho tài liệu lưu trữ. 

2. Đối tượng áp dụng 

Cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh sử dụng dịch vụ sự nghiệp công 

nguồn ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực lưu trữ và các tổ chức, cá nhân khác có 

liên quan. 

3. Giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực 

lưu trữ (có Phụ lục chi tiết kèm theo). 

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh sử dụng dịch vụ sự nghiệp 

công nguồn ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực lưu trữ căn cứ giá quy định tại 

Quyết định này để xây dựng dự toán ngân sách hằng năm, trình cấp có thẩm quyền 

phê duyệt và quyết toán kinh phí theo quy định của pháp luật.  

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 12 năm 2020. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Nội vụ, Tài chính, 

Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 
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Nơi nhận: 

- TT Tỉnh uỷ (B/c); 

- TT HĐND tỉnh (B/c);                                                                                         

- Chủ tịch; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp; 

- Vụ pháp chế - Bộ Nội vụ; 

- Cục Văn thư – Lưu trữ nhà nước; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, NC, Hiệp (30). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 

Hoàng Quốc Khánh 
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Phụ lục 

GIÁ DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

THUỘC LĨNH VỰC LƯU TRỮ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 46/2020/QĐ-UBND 

 ngày 26/11/2020 của UBND tỉnh) 
 Đơn vị tính: Đồng 

 

STT Tên dịch vụ  Đơn vị tính 
Giá                  

tiền lương 

Giá vật 

tư, VPP 

Đơn giá 

dịch vụ 

1 Chỉnh lý tài liệu lưu trữ     

1.1 Đối với tài liệu rời lẻ 
    

1.1.1 Tài liệu hành chính của các cơ quan tổ chức Mét giá tài liệu 7.850.000 1.175.000 9.025.000 

1.1.2 Tài liệu chuyên môn 
    

 -  Tài liệu công trình xây dựng cơ bản 
    

 +  Dự án quan trọng quốc gia (0.9) Mét giá tài liệu 7.065.000 1.175.000 8.240.000 

 +  Dự án nhóm A (0.8) Mét giá tài liệu 6.280.000 1.175.000 7.455.000 

 +  Dự án nhóm B, C (0.7) Mét giá tài liệu 5.495.000 1.175.000 6.670.000 

 - 

Hồ sơ bảo hiểm xã hội, hồ sơ vụ án, hồ sơ 

bệnh án, hồ sơ nhân sự, hồ sơ chương trình 

đề tài nghiên cứu khoa học…(0.6) 

Mét giá tài liệu 4.710.000 1.175.000 5.885.000 

1.2 Đối với tài liệu đã lập hồ sơ sơ bộ Mét giá tài liệu 
   

1.2.1 Tài liệu hành chính của các cơ quan tổ chức Mét giá tài liệu 7.003.000 1.175.000 8.178.000 

1.2.2 Tài liệu chuyên môn Mét giá tài liệu 
   

 - Tài liệu công trình xây dựng cơ bản Mét giá tài liệu 
   

 +  Dự án quan trọng quốc gia (0.9) Mét giá tài liệu 6.302.000 1.175.000 7.477.000 

 + Dự án nhóm A (0.8) Mét giá tài liệu 5.602.000 1.175.000 6.777.000 

 + Dự án nhóm B, C (0.7) Mét giá tài liệu 4.902.000 1.175.000 6.077.000 

-  

Hồ sơ bảo hiểm xã hội, hồ sơ vụ án, hồ sơ 

bệnh án, hồ sơ nhân sự, hồ sơ chương trình 

đề tài nghiên cứu khoa học… (0.6) 

Mét giá tài liệu 4.201.000 1.175.000 5.376.000 

2 Bảo quản tài liệu lưu trữ  
    

2.1 
Bảo quản tài liệu lưu trữ tại kho chuyên 

dụng (k=1.0)     

2.1.2 Vệ sinh tài liệu lưu trữ trên nền giấy Mét giá tài liệu 396.300 21.600 417.900 

2.2 
Bảo quản tài liệu lưu trữ tại kho thông 

thường (k=1.2)     

2.2.1 Vệ sinh kho tài liệu Đồng/m2 29.520 19.600 49.120 

2.2.1 Vệ sinh tài liệu lưu trữ trên nền giấy Mét giá tài liệu 396.300 21.600 417.900 

2.3 Bảo quản tài liệu lưu trữ tại kho tạm (k=1.5) 
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STT Tên dịch vụ  Đơn vị tính 
Giá                  

tiền lương 

Giá vật 

tư, VPP 

Đơn giá 

dịch vụ 

2.3.1 Vệ sinh kho tài liệu M2 36.900 19.600 56.500 

2.3.2 Vệ sinh tài liệu lưu trữ trên nền giấy Mét giá tài liệu 396.300 21.600 417.900 

3 
Tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ 

lịch sử tỉnh   
      

3.1 Phục vụ độc giả tại phòng đọc Hồ sơ 17.270 166 17.436 

3.2 Cấp bản sao tài liệu lưu trữ  Trang  3.490 873 4.363 

3.3 Cấp bản chứng thực tài liệu lưu trữ Trang  4.920 873 5.793 

4 Tiêu hủy tài liệu hết giá trị       
 

4.1 Hủy tài liệu hết giá trị trong kho Mét giá tài liệu 238.000 17.800 255.800 

4.2 Hủy tài liệu hết giá trị loại ra sau chỉnh lý Mét giá tài liệu 348.000 17.800 365.800 

5 
Ứng dụng công nghệ thông tin cho hoạt động (số hóa tài 

liệu lưu trữ)  
      

5.1 
Tạo lập cơ sở dữ liệu đối với tài liệu chưa 

biên mục phiếu tin và chưa số hóa 
Trang  3.370 200 3.570 

5.2 

Chuẩn hóa chuyển đổi và số hóa tài liệu lưu 

trữ đối với tài liệu đã biên mục phiếu tin và 

chưa số hóa 

Trang  3.055 200 3.255 

5.3 

Chuẩn hóa chuyển đổi và số hóa tài liệu lưu 

trữ đối với tài liệu đã biên mục phiếu tin và 

số hóa 

Trang  3.443 200 3.643 

6 Lập hồ sơ đối với tài liệu lưu trữ         

6.1 
Lập hồ sơ đối với tài liệu chưa lập hồ sơ (tài 

liệu rời lẻ) 
Mét giá tài liệu 2.083.000 1.450.000 3.533.000 

6.2 

Chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ đối với tài liệu 

đã được lập hồ sơ nhưng chưa đạt yêu cầu 

(tài liệu đã lập hồ sơ sơ bộ) 

Mét giá tài liệu 1.313.000 1.450.000 2.763.000 

7 
Thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao tuổi thọ cho tài 

liệu lưu trữ   
      

7.1 Bồi nền tài liệu giấy bằng phương pháp thủ công         

7.1.1 Đối với tài liệu bình thường         

-  Tài liệu in trên 1 mặt giấy         

- Khổ A0 (10)  Trang  66.400 18.000 84.400 

- Khổ A1 (5)  Trang  33.200 9.000 42.200 

- Khổ A2 (2.5)  Trang  16.600 4.500 21.100 

- Khổ A3 (1.5)  Trang  9.960 2.200 12.160 

- Khổ A4 (1.0)  Trang  6.640 1.200 7.840 
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STT Tên dịch vụ  Đơn vị tính 
Giá                  

tiền lương 

Giá vật 

tư, VPP 

Đơn giá 

dịch vụ 

- Khổ A5 (0.8) Trang  5.312 700 6.012 

- Tài liệu in trên 2 mặt giấy         

- Khổ A0 (10) Trang  98.500 31.000 129.500 

- Khổ A1 (5)  Trang  49.250 15.500 64.750 

- Khổ A2 (2.5) Trang  24.625 8.000 32.625 

- Khổ A3 (1.5) Trang  14.775 4.000 18.775 

- Khổ A4 (1.0)  Trang  9.850 2.150 12.000 

- Khổ A5 (0.8) Trang  7.880 1.120 9.000 

7.1.2 
Đối với tài liệu có tình trạng vật lý kém (bị 

dính kết) 
        

 - Tài liệu in trên 1 mặt giấy         

 - Khổ A0 (10) Trang 71.600 18.000 89.600 

 - Khổ A1 (5) Trang  35.800 9.000 44.800 

- Khổ A2 (2.5)  Trang  17.900 4.500 22.400 

- Khổ A3 (1.5)  Trang  10.740 2.200 12.940 

- Khổ A4 (1.0) Trang  7.160 1.200 8.360 

- Khổ A5 (0.8)  Trang  5.730 700 6.430 

- Tài liệu in trên 2 mặt giấy         

- Khổ A0 (10)  Trang 103.700 31.000 134.700 

- Khổ A1 (5) Trang  51.850 15.500 67.350 

- Khổ A2 (2.5) Trang  25.925 8.000 33.925 

- Khổ A3 (1.5) Trang  15.555 4.000 19.555 

- Khổ A4 (1.0)  Trang  10.370 2.150 12.520 

- Khổ A5 (0.8) Trang  8.296 1.120 9.416 

7.2 Vệ sinh tài liệu lưu trữ trên nền giấy Mét giá tài liệu 313.308 21.600 334.908 

7.3 
Sử dụng các biện pháp kỹ thuật chống mối, 

mọt và côn trùng gây hại 
  Theo quy định hiện hành của Nhà nước 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 220/NQ-HĐND 

 

Sơn La, ngày 30 tháng 10  năm 2020 
 

NGHỊ QUYẾT  

Thông qua danh mục bổ sung, điều chỉnh các dự án Nhà nước                                       

thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án                              

đầu tư năm 2020 trên địa bàn tỉnh  
 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA  

KHÓA XIV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ 5 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;  

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;  

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính 

phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Xét Tờ trình số 196/TTr-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2020 của UBND 

tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 1296/BC-KTNS ngày 29 tháng 10 năm 2020 của Ban 

Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận tại kỳ họp, 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thông qua Danh mục bổ sung, điều chỉnh các dự án nhà nước thu 

hồi đất để thực hiện đầu tư  năm 2020 trên địa bàn tỉnh Sơn La (đợt 3).  

1. Danh mục 10 dự án để thực hiện đầu tư năm 2020. 

1.1. Dư ̣án xây dựng trụ sở tổ chức chính trị - xã hội, Bia tương niệm, công 

trình sự nghiệp công cấp địa phương (Điểm a Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai): 06 

dự án, diện tích đất thu hồi 18.668 m2.  

1.2. Dư ̣án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật (công trình giao thông) của địa 

phương (Điểm b Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai): 03 dự án, diện tích đất thu hồi 

29.616 m2.  

1.3. Dự án xây dựng khu đô thị mới (Điểm d, Khoản 3 Điều 62 Luật Đất 

đai): 01 dự án, diện tích đất thu hồi 22.452 m2. 

(Biểu số 01, Biểu số 02) 
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2. Điều chỉnh, bổ sung diện tích thu hồi đất đối với 09 dự án đã thông qua  tại 

các Nghị quyết số 131/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2019; Nghị quyết số 

110/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018; Nghị quyết số 158/NQ-HĐND ngày 05 

tháng 12 năm 2019; Nghị quyết số 198/NQ-HĐND ngày 30 tháng 6 năm 2020, Nghị 

quyết số 212/NQ-HĐND ngày 30 tháng 7 năm 2020 của HĐND tỉnh (Biểu số 03). 

3. Điều chỉnh thời gian, tiếp tục thực hiện 02 dự án đã thông qua tại        

Nghị quyết số 138/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 và Nghị quyết số 

112/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2014 của HĐND tỉnh (Biểu số 04). 

Điều 2. Cho phép bổ sung, điều chỉnh diện tích chuyển mục đích sử dụng 

đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực các dự án đầu tư năm 

2020 (Đợt 3). 

1. Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 58.541 m2, trong đó: Đất trồng 

lúa 31.707 m2 (đất ruộng lúa 02 vụ 31.107 m2, đất ruộng lúa 01 vụ 600 m2);      Đất 

rừng phòng hộ 22.234 m2 (đất chưa có rừng); Đất rừng đặc dụng 4.600 m2 (đất 

chưa có rừng) để thực hiện 12 dự án tại huyện Mai Sơn, huyện Vân Hồ và thành 

phố Sơn La (Biểu số 05).  

2. Điều chỉnh, bổ sung diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa,    

đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng đối với 06 dự án đã thông qua tại Nghị quyết 

số 109/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018; Nghị quyết số 159/NQ-HĐND 

ngày 05 tháng 12 năm 2019; Nghị quyết số 198/NQ-HĐND ngày 30 tháng 6 năm 

2020; Nghị quyết số 212/NQ-HĐND ngày 30 tháng 7 năm 2020 của HĐND tỉnh 

(Biểu số 06). 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, tổ đại biểu HĐND tỉnh và đại 

biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XIV, kỳ họp Chuyên đề lần thứ 5 

thông qua ngày 30 tháng 10 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 
 Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;  
- VP Chủ tịch nước, VP Quốc hội, VP Chính phủ;  
- Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội;  

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH; 

- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường; Tư pháp;  
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;  
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;  

- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;  
- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;  
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;  
- TT Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND các huyện, thành phố;  
- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh; 
- Trung tâm: Công báo tỉnh; Lưu trữ lịch sử tỉnh;  
- Lưu: VT, KTNS. 

CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                 

Số:13/CT-UBND      Sơn La, ngày 13 tháng 11 năm 2020 
 

CHỈ THỊ 

Tăng cường công tác phòng, chống tái trồng cây                                                           

có chứa chất ma túy trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2020 - 2025 
  

Trong những năm qua các cấp, các ngành của tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ 

đạo, triển khai các giải pháp để giải quyết các vấn đề liên quan đến phòng, chống 

tái trồng cây có chứa chất ma túy. Tuy nhiên, đến nay tình trạng tái trồng cây có 

chứa chất ma túy trên địa bàn tỉnh vẫn xảy ra.  

Để tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết triệt để tình trạng tái 

trồng cây có chứa chất ma túy trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025, Chủ tịch 

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:  

1. Nhiệm vụ chung 

Các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố và các cơ quan 

liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao: 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của người 

dân về phòng, chống ma túy, nhận biết được các loại cây có chứa chất ma túy (cây 

Thuốc phiện, cây cần sa, cây coca), các quy định của pháp luật nghiêm cấm trồng 

trái phép cây có chứa chất ma túy; trách nhiệm hỗ trợ cơ quan chức năng phát hiện, 

xóa bỏ diện tích tái trồng cây có chứa chất ma túy. 

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16 tháng 8 

năm 2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, 

chống và kiểm soát ma túy; các quy định của Luật Phòng, chống ma túy và các văn 

bản có liên quan đến phòng, chống tái trồng cây có chứa chất ma túy. 

- Tổ chức triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án đầu tư vào nông 

nghiệp, nông thôn như Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, 

Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi; các chương trình, dự án phát triển lâm nghiệp bền vững, 

phát triển thủy sản vùng lòng hồ thủy điện, thủy lợi, phát triển nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ… 

2. Nhiệm vụ cụ thể 

2.1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan liên quan thực hiện các nhiệm vụ sau: 

- Tăng cường chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi giúp người dân xóa đói 

giảm nghèo, nâng cao đời sống và sản xuất, góp phần ổn định tình hình kinh tế, 

chính trị, xã hội. 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 23 + 24/Ngày 30-11-2020 51



 

 

- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 81-KL/TW ngày 29 

tháng 7 năm 2020 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh lương thực quốc gia đến 

năm 2030; Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 12 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Chương trình hành động Quốc gia “Không còn nạn đói” ở 

Việt Nam đến năm 2025. 

- Đẩy nhanh tiến độ rà soát, trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch 

ba loại rừng tỉnh Sơn La, xác định những diện tích đất, rừng phòng hộ xung yếu; 

quy hoạch, đưa diện tích đất rừng bỏ hoang, chưa sử dụng hợp lý trước đây, 

chuyển sang rừng sản xuất để phát huy hiệu quả kinh tế. 

2.2. Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường 

công tác chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả 

Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. 

2.3. Công an tỉnh  

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác trao đổi 

thông tin, hướng dẫn, tổ chức các lớp tập huấn liên quan đến công tác phòng, 

chống tái trồng cây có chứa chất ma túy. 

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong triệt phá các điểm trồng 

cây có chứa chất ma túy. 

- Tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra Công an các huyện, 

thành phố trong công tác phòng, chống tái trồng cây có chứa chất ma túy. 

2.4. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan 

liên quan để trao đổi thông tin liên quan đến công tác phòng, chống tái trồng cây 

có chứa chất ma túy; tăng cường tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới, kịp thời 

phát hiện diện tích trồng cây có chứa chất ma túy ở hai bên biên giới để tiến hành 

triệt phá bảo đảm đúng quy định. 

2.5. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện 

việc nắm chắc tình hình tái trồng cây có chứa chất ma túy; tham gia triệt phá các 

điểm trồng cây có chứa chất ma túy theo quy định. 

2.6. UBND các huyện, thành phố 

- Tổ chức thuyết phục, vận động, hướng dẫn người dân tích cực tăng gia sản 

xuất, cải thiện thu nhập, ổn định cuộc sống bền vững để không tái trồng cây có 

chứa chất ma túy. Chủ động huy động, lồng ghép các nguồn lực, tập trung, ưu tiên 

nguồn vốn từ các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn thực 

hiện đầu tư, hỗ trợ cho vùng trọng điểm về trồng và có nguy cơ tái trồng cây có 

chứa chất ma túy, đặc biệt là hướng dẫn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi giúp 

người dân xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống và sản xuất, góp phần ổn định 

tình hình kinh tế, chính trị, xã hội. 
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- Tăng cường công tác kiểm tra; kịp thời phát hiện, triệt phá diện tích tái 

trồng cây có chứa chất ma túy. Hàng năm tổ chức ký cam kết không tái trồng cây 

có chứa chất ma túy. 

- Rà soát, trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh diện tích đất quy hoạch là đất 

rừng nhưng thực tế không còn rừng; đề nghị cấp có thẩm quyền chuyển đổi mục 

đích sử dụng đất đối với diện tích rừng nghèo kiệt phân bố manh mún nhằm tạo 

thêm quỹ đất phục vụ phát triển nông nghiệp.  

2.7. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La và các tổ chức đoàn thể 

thực hiện các hoạt động nhằm nâng cao năng lực của các đoàn viên, hội viên, người 

dân trong việc thực hiện tuân thủ pháp luật về phòng, chống tái trồng cây có chứa 

chất ma túy; tổ chức giám sát, đánh giá, phản biện xã hội đối với chính sách, đề án, 

dự án, công trình trọng điểm phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn của tỉnh.  

3. Bố trí nguồn kinh phí thực hiện hàng năm 

- Hàng năm, ngân sách tỉnh bố trí kinh phí phục vụ cho công tác tập huấn 

cho các cán bộ liên quan đến công tác phòng, chống tái trồng cây có chứa chất ma 

túy; triển khai các dự án hỗ trợ sản xuất cho người dân, phát triển hạ tầng kỹ thuật 

ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn; xây dựng các tài 

liệu tuyên truyền, phổ biến liên quan đến công tác phòng, chống tái trồng cây có 

chứa chất ma túy, công tác triệt phá cây có chứa chất ma túy; bảo tồn, phát huy giá 

trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số ở các vùng có điều kiện 

kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 

- Bố trí từ ngân sách huyện phục vụ cho công tác xây dựng tài liệu tuyên 

truyền, phổ biến liên quan đến công tác phòng, chống tái trồng cây có chứa chất 

ma túy; triển khai các dự án hỗ trợ sản xuất cho người dân, phát triển hạ tầng kỹ 

thuật ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn. 

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị 

các Sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan 

gửi báo cáo bằng văn bản về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, 

báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định. 

Yêu cầu các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện 

nghiêm túc nội dung Chỉ thị này./. 
 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 
 

Tráng Thị Xuân 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                       

Số: 14/CT-UBND Sơn La, ngày 13 tháng 11 năm 2020 

 

CHỈ THỊ 

Tăng cường phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao  

trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2020 - 2025 

  

Trong những năm qua sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã 

được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện bước đầu 

có hiệu quả. Nhận thức của các doanh nghiệp, Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã, tổ 

chức, cá nhân về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được nâng lên.  

Nhiều cơ chế chính sách mới được ban hành, khuyến khích doanh nghiệp, 

hợp tác xã đầu tư vào sản xuất, bảo quản, chế biến nông sản áp dụng các quy trình 

sản xuất nông nghiệp tốt, ứng dụng công nghệ cao vào một số khâu của sản xuất như 

ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm, nhà lưới, nhà kính, sử dụng một số giống cây 

trồng nuôi cấy mô, ứng dụng công nghệ sinh học trong xử lý chất thải chăn nuôi.  

Tiếp tục ứng dụng mạnh hơn khoa học, công nghệ vào sản xuất, bảo quản và 

chế biến; gắn với việc hoàn thiện mối quan hệ phân phối lợi ích để phát triển sản 

xuất, chế biến nông sản, thủy sản ứng dụng công nghệ cao theo hướng nâng cao 

chuỗi giá trị gia tăng và phát triển bền vững. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên 

địa bàn tỉnh còn có nhiều khó khăn, hạn chế như: Chưa có sản phẩm nông nghiệp 

được cấp có thẩm quyền công nhận là sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ 

cao; chưa có doanh nghiệp, Hợp tác xã được công nhận là tổ chức nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao; chưa hình thành và phát triển các khu, vùng nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao. 

Để tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết các khó khăn, hạn chế 

trong phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và thực hiện thắng lợi các 

mục tiêu tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đề ra. Chủ tịch 

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:  

1. Nhiệm vụ chung  

Các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan 

liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện hiệu quả các 

nhiệm vụ sau: 

- Tăng cường quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung và kết quả triển 

khai thực hiện công tác phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo    

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; Kế hoạch số 187-KH/TU 

ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số    
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54-KL/TW ngày 07 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị 

quyết  Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Nghị quyết số 

53/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2017 của HĐND tỉnh phê duyệt Đề án Ứng 

dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 và các văn bản liên quan tới 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan và toàn thể nhân dân 

thông qua các cuộc họp, hội nghị, phương tiện thông tin đại chúng. Xây dựng tài 

liệu tuyên truyền, phổ biến về các mô hình, cơ chế chính sách phát triển nông 

nghiệp thông minh, hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh. 

- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả quy hoạch khu, vùng nông nghiệp 

ứng dụng công nghệ cao đã được phê duyệt tại Quyết định số 575/QĐ-TTg        

ngày 04 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch 

tổng thể Khu và Vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020,                

định hướng đến năm 2030; Quyết định số 3249/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 

2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án quy hoạch Vùng nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2020, định 

hướng đến năm 2030. 

- Tăng cường triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao giao tại văn bản của Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng 

bộ tỉnh, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các văn bản liên quan. 

- Đẩy mạnh ứng dụng các các tiến bộ kỹ thuật mới, giống có năng suất, chất 

lượng cao, chống chịu được sâu bệnh, có thời gian sinh trưởng ngắn vào sản xuất 

nông sản của tỉnh. Đối với giống mới, hàng năm cần tiến hành tổng kết rút kinh 

nghiệm. Áp dụng được biện pháp phòng trừ dịch bệnh tổng hợp với các chế phẩm từ 

vi sinh vật để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Tiến hành xây dựng quy trình kỹ 

thuật canh tác đối với từng loại sản phẩm đối với từng vùng sinh thái khác nhau.  

- Khuyến khích, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã thu mua, chế biến nông sản tham gia dự án hoặc phương án hợp tác, liên kết 

sản xuất và tiêu thụ nông sản có các chứng chỉ về an toàn thực phẩm, thực hành 

sản xuất nông nghiệp tốt… theo quy định của pháp luật Việt Nam, quy định của 

thế giới. 

- Áp dụng hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong kiểm định 

giống, thực vật, động vật...; đồng thời nghiên cứu, xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa 

phương, nhằm cải thiện năng suất, chất lượng giống cây trồng, vật nuôi. Đẩy mạnh 

đầu tư cơ giới hóa, hiện đại hóa trang thiết bị và cơ sở vật chất; ứng dụng toàn diện 

và đồng bộ các kỹ thuật phục vụ sản xuất các mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh 

theo hướng bền vững, không gây hại cho môi trường. 

- Tăng cường hợp tác với các trường đại học, trung tâm nghiên cứu, các 

nước trong khu vực và thế giới về khoa học công nghệ trong sản xuất, phòng 

chống dịch bệnh, bảo quản, chế biến nông sản; thiết lập hệ thống thông tin quản lý 

nông sản trên địa bàn tỉnh. 
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- Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức 

trong việc tiếp thu những tiến bộ khoa học mới trong phát triển vùng sản xuất hàng 

hóa lớn một cách bền vững; Xây dựng được lực lượng cán bộ kỹ thuật để hướng dẫn 

nông dân sản xuất theo đúng quy trình sản xuất hàng hóa tập trung. Tăng cường 

công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn; công tác tập huấn, đào tạo chuyển 

giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho người dân trong vùng có dự án hoặc phương án 

nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

2. Nhiệm vụ cụ thể 

2.1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan liên quan thực hiện các nhiệm vụ sau: 

- Trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt Đề án thành lập khu nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao Mộc Châu và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu 

quả Đề án này. 

- Tăng cường hướng dẫn các tổ chức, cá nhân về trình tự, thủ tục hồ sơ công 

nhận vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; doanh nghiệp, hợp tác xã nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao. 

- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án, chương trình, dự án liên 

quan đến phát triển công nghiệp sinh học lĩnh vực nông nghiệp; phát triển cơ giới 

hóa nông nghiệp và công nghiệp chế biến nông lâm sản; quy hoạch vùng nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh. 

- Triển khai thí điểm ứng dụng hệ thống, tiêu chuẩn OTAS trong việc quản 

lý vùng trồng cây ăn quả, chè, cà phê phục vụ xuất khẩu trên địa bàn tỉnh. 

- Nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền ban hành chính sách liên kết sản xuất 

gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng vùng sản xuất hàng hóa ứng dụng công nghệ 

cao tập trung. 

- Chỉ đạo các cơ quan liên quan tăng cường công tác chuyển giao tiến bộ 

khoa học kỹ thuật cho nông dân; Lồng ghép các chương trình, dự án để xây dựng 

và nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. 

2.2. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 

thực hiện các nhiệm vụ sau: 

- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án Ứng dụng công nghệ cao 

trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 theo Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 

năm 2017 của HĐND tỉnh. 

- Trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai có hiệu quả 

phương án liên kết nghiên cứu, chuyển giao, xây dựng các mô hình nông nghiệp 

ứng dụng công nghệ cao tại Khu nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa 

học và công nghệ về nông lâm nghiệp tại huyện Mộc Châu. 
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- Tăng cường cung cấp thông tin, hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân quy 

định về xây dựng thương hiệu, xây dựng chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm nông nghiệp 

ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh. 

- Tăng cường triển khai các đề tài, dự án khoa học công nghệ cấp tỉnh liên 

quan đến nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất 

nông nghiệp. 

 2.3. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 

quan cập nhật, điều chỉnh bổ sung nhu cầu sử dụng đất để phát triển nông nghiệp 

ứng dụng công nghệ cao vào quy hoạch tỉnh, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện đảm bảo thống nhất, đồng bộ với định 

hướng, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội chung trên địa bàn tỉnh. 

2.4. Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường 

công tác quản lý nhà nước các nhiệm vụ về phát triển ngành công nghiệp tiêu 

dùng, công nghiệp chế biến, các nhà máy, cơ sở chế biến ứng dụng công nghệ cao 

phù hợp với quy hoạch phát triển cơ sở chế biến và vùng nguyên liệu trên địa bàn. 

2.5. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực 

hiện các nhiệm vụ sau: 

- Tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư vào các khu và vùng nông nghiệp 

ứng dụng công nghệ cao; tổ chức hội chợ, triển lãm công nghệ cao trong nông 

nghiệp và sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. 

- Nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền ban hành chính sách phát triển đồng 

bộ, hiện đại hóa kết cấu hạ tầng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tăng 

cường năng lực phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. 

2.6. UBND các huyện, thành phố 

- Hình thành, phát triển các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên 

địa bàn tỉnh, trọng tâm là hình thành và phát triển vùng nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao tập trung, quy mô lớn, liền vùng, liền thửa gồm: Vùng sản xuất rau 

an toàn Mộc Châu, Vân Hồ, Mai Sơn, Yên Châu; Vùng sản xuất hoa Mộc Châu, 

Vân Hồ; Vùng chè Mộc Châu, Vân Hồ, Thuận Châu; Vùng cà phê Mai Sơn, Thuận 

Châu, thành phố Sơn La; Vùng xoài Yên Châu, Mai Sơn, Mường La; Vùng nhãn 

Sông Mã, Mai Sơn, Yên Châu; Vùng cây ăn quả có múi Phù Yên, Sốp Cộp, Mai 

Sơn; Vùng mận Mộc Châu, Yên Châu; các vùng nông sản, thủy sản khác mang lại 

hiệu quả cao. Lồng ghép việc xây dựng vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 

với các nhiệm vụ phát triển của ngành, địa phương, chương trình mục tiêu quốc 

gia, chương trình phát triển kinh tế - xã hội. 

- Tăng cường chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, phường, 

thị trấn rà soát, đề xuất, tổ chức triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án 

nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. 
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- Tạo mọi điều kiện thuận lợi, giải quyết về đất đai, giải phóng mặt bằng kịp 

thời để triển khai các chương trình, dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 

trên địa bàn địa phương quản lý.  

2.7. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La và các tổ chức đoàn thể 

thực hiện các hoạt động nhằm nâng cao năng lực của các đoàn viên, hội viên, người 

dân trong việc thực hiện tuân thủ pháp luật về phát triển nông nghiệp ứng dụng cao; 

tổ chức giám sát, đánh giá, phản biện xã hội đối với chính sách, đề án, dự án, công 

trình trọng điểm phục vụ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các sở, 

ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan gửi báo cáo 

bằng văn bản về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo 

UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định. 

 Yêu cầu các cơ quan liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ 

thị này./. 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

Tráng Thị Xuân 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

                  
 

Số: 15/CT-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                  

     Sơn La, ngày 15 tháng 11 năm 2020 

 

CHỈ THỊ 

Về việc tăng cường các biện pháp giải quyết tình trạng                                                 

dân di cư tự do trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2020 - 2025 

  

Trong những năm qua các cấp, các ngành của tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ 

đạo, triển khai các giải pháp để giải quyết các vấn đề liên quan đến di cư tự do. 

Tuy nhiên, đến nay tình trạng di dịch cư tự do trên địa bàn tỉnh vẫn xảy ra.  

Để tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo ổn định dân cư, giải quyết triệt để 

tình trạng dân di cư tự do trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025, thực hiện thắng 

lợi mục tiêu đề ra: Sau năm 2025, không còn tồn đọng các dự án bố trí sắp xếp dân 

di cư tự do của giai đoạn trước, không xảy ra người dân di cư tự do cả nơi đi và nơi 

đến. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, 

thành phố và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ sau: 

1. Nhiệm vụ chung 

1.1. Tăng cường quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung và kết quả triển 

khai thực hiện công tác ổn định dân di cư tự do theo Nghị quyết số 22/NQ-CP 

ngày 01 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về ổn định dân di cự tự do và quản lý, sử 

dụng đất có nguồn gốc từ nông lâm trường; Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 03 

tháng 6 năm 2020 của UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện công tác ổn định 

dân di cư tự do theo Nghị quyết số 22/NQ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2020 của 

Chính phủ; các văn bản liên quan đến công tác ổn định dân di cư tự do tới cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan và toàn thể nhân dân thông 

qua các cuộc họp, hội nghị, phương tiện thông tin đại chúng. 

1.2. Triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ giao tại Kế hoạch số 

126/KH-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2020 của UBND tỉnh tổ chức triển khai thực 

hiện công tác ổn định dân di cư tự do theo Nghị quyết số 22/NQ-CP ngày 01 tháng 

3 năm 2020 của Chính phủ. 

2. Nhiệm vụ cụ thể 

 2.1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan liên quan. 

2.1.1. Đẩy nhanh tiến độ rà soát, trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy 

hoạch ba loại rừng tỉnh Sơn La, xác định những diện tích đất, rừng phòng hộ xung 

yếu; quy hoạch, đưa diện tích đất rừng bỏ hoang, chưa sử dụng hợp lý trước đây, 

chuyển sang rừng sản xuất để phát huy hiệu quả kinh tế.  
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2.1.2. Thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao 

động nông thôn thuộc đối tượng dân di cư tự do; cơ chế, chính sách khuyến khích 

bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng, trồng rừng, phát triển lâm sản ngoài gỗ, 

nâng cao thu nhập gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng 

bào dân tộc thiểu số. 

2.1.3. Nghiên cứu, trình HĐND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách về bố trí 

sắp xếp dân cư, đặc biệt là chính sách cho các hộ dân di cư tự do là người dân tộc 

thiểu số, hộ nghèo để đảm bảo tính thống nhất, phù hợp với thực tiễn. 

2.2. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 

quan đẩy nhanh tiến độ xây dựng kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021 - 2025) cấp 

tỉnh; tăng cường đôn đốc, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố lập quy hoạch 

sử dụng đất đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 cấp huyện và lập kế hoạch sử 

dụng đất hàng năm cấp huyện để bố trí đất ở, đất sản xuất cho các hộ dân. 

2.3. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng 

cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thành phố tập trung, tăng cường 

công tác giáo dục đào tạo, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 05 tuổi, phổ cập giáo 

dục tiểu học và trung học cơ sở, đặc biệt hỗ trợ tổ chức các lớp học xóa mù chữ 

phù hợp với tập quán sinh hoạt của đồng bào dân tộc thiểu số tại các điểm bố trí 

dân di cư tự do. 

2.4. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công 

tác chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thành phố cấp các giấy tờ hộ tịch (đăng ký khai 

sinh, đăng ký kết hôn...) cho người dân di cư tự do làm căn cứ pháp lý cấp sổ hộ 

khẩu, Sổ tạm trú, Chứng minh nhân dân (Căn cước công dân) và các giấy tờ, thủ 

tục hành chính khác. 

2.5. Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường 

công tác chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. 

2.6. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện 

việc nắm chắc tình hình di dịch cư tự do; Tham gia bố trí ổn định dân cư, giúp đỡ 

đồng bào sản xuất, ổn định đời sống, củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh trên 

địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới; Triển khai rà phá 

bom mìn, vật liệu nổ tồn dư sau chiến tranh tại các vị trí, địa điểm dự kiến bố trí 

sắp xếp ổn định dân cư. 

2.7. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh chủ động phối hợp với UBND các 

huyện, thành phố giúp đỡ đồng bào sản xuất, ổn định đời sống, củng cố vững chắc 

quốc phòng, an ninh trên các địa bàn biên giới. 

2.8. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn 

UBND các huyện, thành phố; Công an các huyện, thành phố về đăng ký thường 

trú, đăng ký tạm trú cho các hộ dân di cư tự do đủ điều kiện, thủ tục theo quy định. 
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Tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra Công an các huyện, thành phố 

trong công tác đăng ký, quản lý cư trú đối với dân di cư tự do. 

2.9. UBND các huyện, thành phố 

2.9.1. Đẩy mạnh công tác tổ chức vận động, thuyết phục, hướng dẫn hộ gia 

đình, cá nhân tăng gia sản xuất, cải thiện thu nhập, ổn định cuộc sống bền vững để 

không di cư tự do đi nơi khác. Chủ động huy động, lồng ghép nguồn lực, tập trung, 

ưu tiên nguồn vốn từ các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông 

thôn thực hiện đầu tư, hỗ trợ cho vùng có dân di cư tự do, đặc biệt là hướng dẫn 

chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi giúp người dân giảm nghèo bền vững, nâng 

cao đời sống và sản xuất, góp phần ổn định tình hình kinh tế, chính trị, xã hội. 

2.9.2. Tăng cường chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ tổ chức triển khai thực hiện các 

dự án bố trí sắp xếp dân di cư tự do hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2025. 

2.9.3. Tổ chức triển khai đúng, có hiệu quả các chính sách đoàn kết các dân 

tộc của Đảng và Nhà nước, đồng thời ngăn chặn, xử lý kịp thời các luận điệu của 

những tổ chức, cá nhân có hành vi lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc, những khó 

khăn trước mắt của đồng bào để tuyên truyền dụ dỗ, lôi kéo, kích động để dân di 

cư tự do, ảnh hưởng tới đời sống, an ninh, xã hội. 

2.9.4. Rà soát, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất để bố trí đất ở, đất sản xuất cho các hộ dân di cư tự do phù hợp với điều 

kiện thực tế của địa phương và khả năng của ngân sách. Kịp thời giải quyết khó 

khăn, vướng mắc trong bố trí đất ở, đất sản xuất cho các hộ dân di cư tự do. 

2.9.5. Rà soát, trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh diện tích đất quy hoạch là 

đất rừng nhưng thực tế không còn rừng; cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất 

đối với diện tích rừng nghèo kiệt phân bố manh mún trong vùng quy hoạch bố trí 

dân di cư tự do nhằm tạo thêm quỹ đất để thực hiện các dự án bố trí ổn định dân di 

cư tự do đảm bảo theo quy định của pháp luật.  

2.10. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La và các tổ chức đoàn 

thể thực hiện công tác giám sát và vận động các đoàn viên, hội viên, người dân 

trong việc tuân thủ pháp luật, phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, giảm nghèo 

và không nghe theo các luận điệu lôi kéo, kích động di cư tự do của các phần tử 

xấu, làm mất trật tự an toàn xã hội. 

3. Bố trí nguồn kinh phí thực hiện hàng năm 

3.1. Bố trí từ ngân sách tỉnh phục vụ cho công tác đón dân do tỉnh tổ chức 

đón dân di cư tự do; tập huấn cho các cán bộ liên quan đến công tác ổn định dân di 

cư tự do. 

3.2. Bố trí từ ngân sách huyện phục vụ cho công tác đón dân do huyện tổ 

chức đón dân di cư tự do; xây dựng tài liệu tuyên truyền, phổ biến liên quan đến 

công tác ổn định dân di cư tự do; triển khai các dự án hỗ trợ sản xuất cho người 

dân di cư tự do. 
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4. Chỉ thị này thay thế Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2009 của 

Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai tăng cường chỉ đạo của Thủ tướng Chính 

phủ về giải quyết tình trạng dân di cư tự do năm 2009 và những năm tiếp theo. 

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có phát sinh những khó khăn, 

vướng mắc, đề nghị các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố và 

các cơ quan liên quan gửi báo cáo bằng văn bản về Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định của 

pháp luật. 

Yêu cầu các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố và đơn vị liên quan 

phối hợp tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./. 

 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

Tráng Thị Xuân 
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VĂN PHÒNG UBND TỈNH SƠN LA 

Trung tâm Thông tin - Văn phòng UBND tỉnh Sơn La, Trụ sở HĐND - UBND 

- UBMTTQVN tỉnh và một số Sở, ban, ngành của tỉnh. Phường Tô Hiệu, thành 

phố Sơn La 

Điện thoại: 0212.3751.595 - 02123751091 

Email:  congbaosonla@gmail.com  
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